Danh sách Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH & THCS Hoàng Tân- Quảng Yên
	STT
	Họ tên
	Ngày sinh
	Email
	Điện thoại
	Chức vụ

	1
	Hoàng Văn Thanh
	29/09/1978
	hoangvanthanh.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0983389009
	Hiệu trưởng

	2
	Nguyễn Thị Minh Hạnh
	16/06/1977
	nguyenthiminhhanh.c1haan@pgdquangyen.edu.vn
	0378516757
	Phó hiệu trưởng

	3
	Phạm Thị Kim Anh
	29/01/1981
	phamthikimanh.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0762424199
	Phó hiệu trưởng

	4
	Nguyễn Thị Bình
	22/06/1974
	nguyenthibinh.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0396818656
	Nhân viên thiết bị

	5
	Vũ Thị Chĩnh
	22/02/1989
	vuthichinh.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0989831864
	Giáo viên

	6
	Vũ Thị Dịu
	27/01/1987
	diudiu872017@gmail.com
	0974373100
	Giáo viên

	7
	Phạm Thị Đông
	31/12/1986
	phamthidong.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0769222444
	Giáo viên

	8
	Nguyễn Thế Dũng
	17/11/1988
	nguyenthedung.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0983684191
	Giáo viên

	9
	Nguyễn Thị Thu Hà
	23/03/1994
	nguyenthithuha.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0982185894
	Giáo viên

	10
	Trần Thị Minh Hằng
	14/10/1982
	tranthiminhhang.ht@gmail.com
	0389682448
	Nhân viên kế toán

	11
	Trần Thị Hạnh
	16/09/1993
	tranthihanh.c1hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0972461937
	Giáo viên

	12
	Ngô Thị Hồng
	06/02/1990
	ngothihong.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0968916290
	Giáo viên

	13
	Trần Thị Hường
	19/03/1983
	tranthihuong.c1hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0384345655
	Giáo viên

	14
	Nguyễn Bích Huyền
	01/05/1985
	lethuychinghin@gmail.com
	0934123463
	Giáo viên

	15
	Đoàn Văn Khiên
	21/07/1990
	doanvankhien.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0979484460
	Giáo viên

	16
	Nguyễn Thị Hà Linh
	20/11/1994
	nguyenthihalinh.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0386960004
	Giáo viên

	17
	Ngô Thị Luyến
	25/01/1980
	ngothiluyen250180@gmail.com
	0349145559
	Giáo viên

	18
	Trần Thị Hải Ly
	23/05/1991
	lytran138@gmail.com
	0967487376
	Giáo viên

	19
	Hoàng Thị Mai
	12/08/1988
	hoangmai8811@gmail.com
	0355012888
	Giáo viên

	20
	Đặng Thị Mừng
	20/08/1984
	dangthimung.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0918507309
	Giáo viên

	21
	Đàm Thị Nghĩa
	27/10/1980
	damthinghia.c1ht@pgdquangyen.edu.vn
	0904041234
	Giáo viên

	22
	Vũ Thị Nguyên
	13/01/1978
	vuthinguyen.c1hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0373237899
	Giáo viên

	23
	Trần Đức Nhân
	01/02/1979
	tranducnhan.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0973883669
	Giáo viên

	24
	Nguyễn Đăng Phương
	24/04/1987
	nguyendangphuong.c1hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0911240487
	Giáo viên

	25
	Đỗ Thị Yến Thanh
	28/09/1994
	doyenthanh16@gmail.com
	0334700385
	Giáo viên

	26
	Dương Thị Thảo
	04/04/1988
	duongthithao.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0987448288
	Giáo viên

	27
	Nguyễn Thị Thảo
	26/12/1992
	ellynguyen.thta@gmail.com
	0344626085
	Giáo viên

	28
	Pham Thị Thêu
	07/09/1983
	tuantheu@gmail.com
	0395191888
	Giáo viên

	29
	Bùi Thị Thuý
	05/09/1985
	buithithuy050985@gmail.com
	0973032569
	Giáo viên

	30
	Nguyễn Thị Thủy
	20/09/1985
	nguyenthithuy.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0769233205
	Giáo viên

	31
	Bùi Thị Thanh Trang
	15/03/1994
	buithithanhtrang.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0357669691
	Giáo viên

	32
	Trương Thị Bích Tuyết
	30/04/1995
	truongthibichtuyet.c1hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0335600936
	Giáo viên

	33
	Nguyễn Thị Hải Yến
	20/11/1988
	yendudu@gmail.com
	0396082670
	Giáo viên


